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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Xác định được cơ quan sinh sản của thực vật có hoa; phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
- Dựa trên sơ đồ nêu được vai trò của nhị và nhụy trong quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả.
- Vẽ sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho), ghi chú được tên các bộ phận của hoa.
- Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của thực vật có hoa.
- Thực hành quan sát, phân biệt được hoa lưỡng tính và hoa đơn tính.
- Thực hành quan sát hoa, vẽ được hình và chú thích được các bộ phận của hoa.
- Biết sưu tầm và chuẩn bị các loại hoa khi tham gia tiết học.
-Tích cực trao đổi, tương tác với bạn bè để xây dựng nội dung bài học.
-  Biết thu thập thông tin và đặt câu hỏi phù hợp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bài giảng điện tử, SGV, SGK, sơ đồ cấu tạo của nhụy và nhị, một số loại hoa, sơ đồ các bộ phận của hoa, giấy khổ to và bút dạ.
- Một số video về các loài hoa, video về sự thụ phấn, thụ tinh.
- VBT, SGK, một số loại hoa sưu tầm, màu vẽ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động mở đầu  (5 phút)

	- Trò chơi “Truyền điện”
	

	- Yêu cầu: Kể tên các loại hoa mà em biết?
- Cách chơi: GV gọi 1 HS nêu tên 1 loại hoa sau đó mời bạn tiếp theo. Cứ như vậy khoảng 5-10 loại thì dừng lại.
	- Tham gia trò chơi.

	- Nhận xét – Tuyên dương.
	

	- Các em hãy hoạt động theo nhóm 4 quan sát một bông hoa và thảo luận về các bộ phận của bông hoa đó.
	- Hoạt động nhóm 4. (Các nhóm quan sát cùng một loại hoa)

	- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
	- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

	
	- Các nhóm khác đặt câu hỏi tìm hiểu thêm (nếu có).
- Ví dụ: Có phải hoa nào cũng có các bộ phận như hoa này không?

	- Để trả lời được các câu hỏi các em vừa nêu chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học mới.
	

	- Giới thiệu bài mới.
	

	2 Hoạt động khám phá kiến thức mới (20 phút).
*Cách tiến hành:

	1. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
	

	HS làm việc nhóm đôi:
	

	- Quan sát hình 1 và 2 và cho biết quả được hình thành từ cơ quan nào của cây?
	- HS nêu ý kiến qua sự hiểu biết.

	-  Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì?
- Nhận xét.
	- Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là hoa.
- Nhận xét.

	- Quan sát hình 3, 4, 5 và nên tên một số bộ phận của hoa?
	- Hình 3: Cánh hoa, nhị, nhụy.
- Hình 4: Cánh hoa, nhụy.
- Hình 5: Cánh hoa, nhị.

	- Trong hình 3, 4, 5 hoa nào có cả nhị và nhụy? Hoa nào chỉ có nhị hoặc nhụy?
	- Hoa có cả nhị và nhụy là hoa bưởi.
- Hoa chỉ có nhị hoặc nhị là hoa dưa chuột.

	- Vậy theo các em hoa có những loại nào?


- Đâu là cơ quan sinh dục đực, đâu là cơ quan sinh dục cái?
	- Hoa có hai loại:
+ Hoa đơn tính (hoa chỉ có nhị hoặc nhụy)
+ Hoa lưỡng tính (hoa có cả nhị và nhụy)
- Nhị hoa là cơ quan sinh dục đực, nhụy hoa là cơ quan sinh dục cái.

	- Hoa lưỡng tính là gì?
- Hoa đơn tính là gì?
	- Hoa lưỡng tính có cả nhị và nhụy. 
- Hoa đơn tính có nhị (ở hoa đực) hoặc nhụy (ở hoa cái).

	- Nhận xét chung.
	- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

	- Kết luận kiến thức:
	- Nhắc lại nội dung bài học

	Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Nhị hoa là cơ quan sinh dục đực, nhụy hoa là cơ quan sinh dục cái.. Hoa lưỡng tính có cả nhị hoa và nhụy hoa, hoa đơn tính có nhị (ở hoa đực) hoặc nhụy (ở hoa cái).
	

	- YCHS làm BT3 – VBT 
	- HS làm bài cá nhân.

	
	- HS trình bày.
- Nhận xét.

	Liên hệ thực tế: Em hãy lấy ví dụ về một số loại có cả nhị và nhụy và hoa chỉ có nhị hoặc nhụy? (BT4 – VBT)
	+ Hoa có cả nhị và nhụy: Hoa cà tím, hoa cam, hoa chanh, hoa thanh long, …
+ Hoa chỉ có nhị: Hoa mướp, hoa bầu, hoa bí, …
+ Hoa chỉ có nhụy: Hoa mướp, hoa dưa leo, hoa bí đỏ, hoa bí đao, …

	- Nhận xét – Tuyên dương
	

	3. Hoạt động luyện tập và vận dụng (10 phút)
*Mục tiêu:
Thực hành quan sát, phân biệt được hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
*Cách tiến hành

	- Thảo luận nhóm 4 và ghi lại thông tin thảo luận vào phiếu học tập.
	

	- YCHS chuẩn bị một số loại hoa, tranh ảnh về các loại hoa đã thu thập được. (Mỗi nhóm ít nhất 4 loại hoa.)
- 1HS đọc to nội dung phiếu học tập.
- GVHD trình bày phiếu học tập:
+ Ghi tên loại hoa vào cội “Tên hoa”
+ Cho biết hoa đó là hoa đơn tính hay lưỡng tính bằng cách đánh dấu x vào ô tương ứng. Với hoa đơn tính thì hoa đó là hoa đực hay hoa cái?
	- HS thực hành quan sát và trình bày vào phiếu học tập

	PHIẾU HỌC TẬP

	Tên hoa
	Hoa lưỡng tính
	Hoa đơn tính

	
	
	Hoa đực
	Hoa cái

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	- Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận kèm minh họa.
	- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, đánh giá.
	

	*Củng cố, dặn dò:
- Cơ quan nào là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa?
- Hoa có những loại nào?
- Làm thế nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính?
- Nhận xét – Tuyên dương.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS về nhà quan sát, tìm hiểu quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt và quả của một số loại cây xung quanh nhà.
	- Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
- Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
- Hoa lưỡng tính có cả nhị và nhụy.
- Hoa đơn tính chỉ có nhị hoặc nhụy.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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